
TT MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính

Dân 

tộc
Quốc tịch

Lớp 

Quản 

lý

Số 

TCTL

Điểm 

TBTL 

Hệ 10

Điểm 

TBTL 

Hệ 4

Xếp 

loại TN

Ngành tốt 

nghiệp
GHI CHÚ

1 410650 Lê Thị Kiều Trang 22/02/1997 Thanh Hóa Nữ Thổ Việt Nam                      4106 131 6,73 2,53 Khá Ngành Luật Dự bị dân tộc

2 411016 Nguyễn Thị Kim Ngân 12/10/1998 Hòa Bình Nữ Kinh Việt Nam                      4110 126 7,17 2,78 Khá Ngành Luật Khu vực 1

3 411150 Nông Thúy Ly 07/07/1997 Hòa Bình Nữ Tày Việt Nam                      4111 127 6,92 2,63 Khá Ngành Luật Dự bị dân tộc
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PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
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